
Nghe Đọc Hán tự
Ngữ 

pháp
Tổng

1 VHU.TNB4.06.001 181A160087 Nguyễn Văn Duy 11/02/2000 Lâm Đồng 3.0 3.5 6.0 4.0 16.5 4.1 Rớt

2 VHU.TNB4.06.002 141A150038 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 25/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 3.0 4.0 6.0 4.0 17.0 4.3 Rớt

3 VHU.TNB4.06.003 151A150580 Trương Thị Ngọc Hân 12/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 1.0 2.5 3.0 3.0 9.5 2.4 Rớt

4 VHU.TNB4.06.004 171A130008 Ca Mỹ Hạnh 15/05/1999 TP. Hồ Chí Minh 0.0 0.0 Rớt Vắng

5 VHU.TNB4.06.005 181A160009 Tăng Thanh Hiền 10/01/2000 Bình Định 3.0 2.0 4.0 5.0 14.0 3.5 Rớt

6 VHU.TNB4.06.006 181A160031 Trịnh Minh Hiếu 31/12/1999 Long An 0.0 0.0 Rớt Vắng

7 VHU.TNB4.06.007 151A150684 Nguyễn Khánh Linh 25/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 3.0 6.0 5.0 6.0 20.0 5.0 Đậu

8 VHU.TNB4.06.008 151A150127 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/11/1997 Đồng Tháp 7.0 7.5 8.0 7.0 29.5 7.4 Đậu

9 VHU.TNB4.06.009 162A590005 Lê Thảo Trang 21/11/1998 Phú Yên 6.0 5.0 3.0 3.0 17.0 4.3 Rớt

10 VHU.TNB4.06.010 181A160028 Trần Tuấn Vỉ 30/12/2000 Tây Ninh 2.0 4.0 4.0 3.0 13.0 3.3 Rớt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 10

Số thí sinh dự kiểm tra: 08

Số thí sinh vắng kiểm tra: 02

Số thí sinh rớt: 06

Số thí sinh đậu: 02

Ngày sinh Nơi sinh

Điểm
Điểm 

TB
STT Số báo danh MSSV Họ Tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT BẬC 4 (TƯƠNG ĐƯƠNG JLPT N3)

(Kỳ kiểm tra lần thứ 06, ngày 11/12/2022)

(Ban hành theo Quyết định số 386/MYH23/VHU/QĐ ngày 17 tháng 01 năm 2023)
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